hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí

TUẦN 1:                TIẾT 2:                      TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về tính chất cơ bản của phân số, so sánh hai phân số.

· Rèn kĩ năng Qui đồng mẫu số các phân số, xếp thứ tự các phân số.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS rút gọn các phân số sau:
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	-  HS làm bảng con và nêu cách làm

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính chất cơ bản của phân số

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Qui đồng mẫu số các phân số :
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết xếp thứ tự các phân số

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

[image: image14.wmf]30

11

;

5

2

;

6

5


- Tổ chức làm nhóm 4-Sửa bài
	- HS đọc 

- Làm nhóm 4 vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.
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Vì 
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 nên thứ tự từ lớn đến bé là
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	* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn?
Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Vân có một số bông hoa.Vân tặng Mai 
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số bông hoa, tặng Hòa 
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số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng cho nhiều hơn?
- Tổ chức làm cá nhân.GV giúp đỡ HSTB làm bài. HSY có thể không làm bài này mà làm lại bài 2 vào vở.
- GV chốt ý.
	- 1 HS đọc đề.
- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                               Giải

Để biết ai được Vân tặng nhiều hoa hơn, ta so sánh hai phân số 
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số bông hoa hay 
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số bông hoa.

Vậy Hòa được Vân tặng cho nhiều hơn.

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại tính chất cơ bản của phân số để vận dụng vào giải bài tập cho đúng.


Rút kinh nghiệm:
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…………………………………………………………………………………………
 TUẦN 1:             TIẾT 1:                       TOÁN

ÔN TẬP

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho hs về ss hai phân số

- Rèn kĩ năng viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé

II. Chuẩn bị.

- Gv: Đề bài, các hoạt động 

- Hs: Ôn lại kiến thức cũ

III. Các hoạt động.

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức

- Gv yêu cầu hs quy đồng mẫu số các phân số sau:
   4  và  7         5   và 7

   5       9          6       18   

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Các hoạt động

( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: Hs được ôn tập về ss hai phân số

Tiến hành: 

- Gv viết đề bài lên bảng: SS các phân số 
	- Hs làm bảng con và nêu cách làm


TUẦN 2 TIẾT 2                                     TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về phép cộng và phép trừ hai phân số.

· HSKG: Biết QĐMS với MSCNN, vận dụng vào giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS so sánh các phân số sau:
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	-  HS làm bảng con và nêu cách làm

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về phép cộng và phép trừ hai phân số

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính
a) 
[image: image28.wmf]9

4

7

5

+

      b)
[image: image29.wmf]3

2

5

4

-

        c)
[image: image30.wmf]5

2

25

16

-


- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở
- GV giúp đỡ HS yếu biết QĐMS
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết thực hiện phép cộng, trừ một số tự nhiên với một phân số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính
a) 5+
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- Tổ chức làm nhóm 4-Sửa bài
	- HS đọc 

- Làm nhóm 4 vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 5+
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một thư viện có 
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số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiếm bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện?

- Tổ chức làm cá nhân.GV giúp đỡ HSTB làm bài. HSY có thể không làm bài này mà làm lại bài 2a,b vào vở.

- GV lưu ý HS xem cả số sách trong kho là đơn vị.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                               Giải

Sách giáo khoa và truyện thiếu nhi chiếm số phần trăm là:
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Sách giáo viên chiếm số phần trăm là:
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	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại phép cộng và phép trừ  phân số để vận dụng vào giải bài tập cho đúng.


TUẦN 3 TIẾT 1                                    TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách chuyển một hỗn số sang phân số;phép cộng và phép trừ , phép nhân và phép chia hai phân số.

· HSKG: Biết tách số và rút gọn ở phép nhân phân số
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS viết và đọc các hỗn số :
          2
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	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chuyển một hỗn số thành phân số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Chuyển hỗn số thành phân số:
a) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu 
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a) 3
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết thực hiện phép cộng, trừ , nhân chia 2 hỗn số bằng cách chuyển thành phân số rồi tính
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính
a) 3
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- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu 
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 3
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b) 8
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c) 6
[image: image64.wmf]7

43

49

7

43

43

6

1

7

1

=

´

=

´


d)9
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết tính giá trị của biểu thức phân số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: chuyển các hỗn số  thành phân số rồi thực hiện phép tính
a) 
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 EMBED Equation.3  [image: image68.wmf]3
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- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

c) 
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	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại phép cộng và phép trừ , phép nhân và phép chia  phân số để vận dụng vào giải bài tập cho đúng.


TUẦN 3 TIẾT 2                                    TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách chuyển phân số thành phân số thập phân.
· Biết viết các số đo đại lượng dưới dạng phân số hoặc hỗn số

· HSKG: Đổi đơn vị đo chính xác
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính
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	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập chuyển phân số thành phân số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Chuyển phân số thành phân số thập phân 

a) 
[image: image77.wmf]80
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu 
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a) 
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết viết các số đo đại lượng dưới dạng phân số hoặc hỗn số

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết các số đo
a) 2dm =……m               b)9dm =…m                        

c) 4m75cm=......m          d) 5kg250g=...kg     

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu 
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 2dm=
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết đổi đơn vị đo chính xác
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Đo chiều dài một cái cây được 4m75cm. Như vậy, chiều cao của cây đó là:
a)…….cm  b)………dm  c)………m
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

a) 4m75cm = 475cm 
b) 4m75cm= 4m+70cm+7cm

                  = 40dm+7dm+
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	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách chuyển số đo viết dưới dạng phân số cho đúng.


TUẦN 4 TIẾT 1                                    TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cộng, trừ phân số. Viết các số đo dưới dạng hỗn số.
· HSKG: Vận dụng vào giải toán có lời văn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính

          15 phút= ….giờ   ;    8 phút = ….giờ
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về cộng trừ phân số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính
a) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu biết chọn mẫu số chung trước khi qui đồng mẫu số
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn viết các số đo độ dài dưới dạng hỗn số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết các số đo độ dài(theo mẫu)
Mẫu:9m3dm = 9m + 
[image: image98.wmf]10
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a) 2m2dm = ………………………

b)12m5dm = ……………………...

c) 15cm 8mm = …………………..

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 2m2dm = 2m + 
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2

m = 
[image: image101.wmf]10

2

2

m

b) 12m5dm = 12m + 
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c)15cm8mm = 15 cm + 
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Biết 
[image: image106.wmf]10

7

số học sinh của một lớp học là 21 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

[image: image107.wmf]10

1

số học sinh của lớp học đó là: 21:7 = 3(em)
Lớp học đó có số học sinh là:3 x 10=3=(em)

                                                Đáp số:30em

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách thực hiện các phép tính với phân số chính xác.


TUẦN 4 TIẾT 2                                      TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính
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	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là 
[image: image109.wmf]7

3

. Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là 
[image: image110.wmf]9

4

. Tìm hai số đó.

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu vẽ sơ đồ và  nhận dạng toán chính xác trước khi giải toán.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a)                      Bài giải

            Tổng số phần bằng nhau là:

                    3+7 = 10( phần)

            Số lớn là: 100 :10 x 7 = 70

            Số bé là: 100 – 70 = 30

            Đáp số: số lớn: 70;số bé:30

b)                      Bài giải

            Hiệu số phần bằng nhau là:

                   9 – 5 = 4 ( phần)

            Số lớn là: 55 :5 x 9 = 99

            Số bé là: 99 – 55 = 44

            Đáp số: số lớn: 99;số bé:44

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một thùng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bằng 
[image: image111.wmf]3
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số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà? Bao nhiêu quả trứng vịt?

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                             Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng gà là: 116 : 4 = 29 (quả)

Số trứng vịt là: 116 – 29 = 87(quả)

Đáp số : 29quả trứng gà;87quả trứng vịt

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán thực tế

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằng 
[image: image112.wmf]3
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chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

b) Người ta để
[image: image113.wmf]24

1

diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

a)Nửa chu vi vườn trường là:160:2=80 ( m)

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 =5(phần)

Chiều dài vườn hoa là:80:5x3=48(m)

Chiều rộng vườn hoa là:80-48=32(m)

b)Diện tích vườn hoa là:48x32=1536(m2)

Diện tích lối đi là: 1536:24=64(m2)

Đáp số: a) 48m;32m

             b) 64m2

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 5 TIẾT 1                                   
TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về giải dạng toán có quan hệ cùng chiều ( cả hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm)

· HSTBY: Vận dụng qui tắc giải đúng bài tập theo một cách, HSKG vận dụng giải theo hai cách( đối với một số bài).
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS chọn ý đúng
 * Tóm tắt:
25 hộp bánh: 100 cái

6 hộp           :…cái?

A. 4 cái     B. 8 cái      C. 12 cái     D. 24 cái
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về cách giải rút về đơn vị .
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Minh mua 20 quyển vở hết 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao  nhiêu tiền?
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu tóm tắt và  nhận dạng toán chính xác trước khi giải toán.
* Tóm tắt:
20 quyển vở : 40 000 đồng

21 quyển vở :… đồng?
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

   Mua 1 quyển vở hết số tiền là:
            40 000 : 20 = 2 000 ( đồng )

   Mua 21 quyển vở như thế hết số tiền là:

            2 000 x 21 = 42 000 ( đồng )

            Đáp số: 42 000 đồng

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán theo cách tìm tỉ số
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì loại đó thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng, biết cách so sánh tỉ số
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

* Tóm tắt:                                 

1 tá = 12

12 bút chì:15 000 đồng

6 bút chì  :… đồng?
                                   Giải

6 bút chì kém 12 bút chì số lần là:

             12 : 6 = 2 ( lần )

Mua 6 bút chì như thế phải trả số tiền là:

            15 000 : 2 = 7 500 ( đồng )

              Đáp số: 7 500 đồng



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán thực tế

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút; 1 giờ; 1 ngày?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này. HSKG có thể làm nhiều cách.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

                   1 phút = 60 giây
1 phút có số em bé ra đời là: 60:20=3(em)

1 giờ có số em bé ra đời là:3x60=180(em)

1 ngày có số em bé ra đờilà:
                    180x24=4320(em)
         Đáp số:  3 em; 180 em;4320 em

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 5 TIẾT 2                                      TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về giải dạng toán có quan hệ ngược chiều ( đại lượng này giảm thì đại lượng kia tăng hoặc ngược lại)

· HSTBY: Vận dụng qui tắc giải đúng bài tập theo một cách, HSKG vận dụng giải theo hai cách( đối với một số bài).

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS chọn ý đúng
* Tóm tắt:
2 ngày : 72 000 đồng

3 ngày : … đồng?

A. 144 000 đồng         B. 216 000đồng

C. 180 000 đồng         D. 108 000 đồng
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về giải toán quan hệ tỉ lệ ngược chiều( giải theo cách tìm tỉ số)
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu ngừơi?
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu tóm tắt và  nhận dạng toán chính xác trước khi giải toán.( Số ngày giảm đi 2 lần thì số người tăng lên bao nhiêu lần?)

* Tóm tắt:
6 ngày: 15 công  nhân

3 ngày:… công  nhân?
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

                         Bài giải
3 ngày kém 6 ngày số lần là: 6 : 3 = 2 ( lần )

Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là: 15 x 2 = 30 ( người )

Số người cần bổ sung thêm là:

                                          30-15=15(người)

                                          Đáp số: 15 người

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán thực tế có liên quan đến tỉ lệ
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng với số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói?
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                             Bài giải

Số tiền có là: 5000x15=75 000 ( đồng )
Nếu mua loại 7500 đồng 1 gói thì mua được số gói kẹo là: 75000 : 7 500 = 10 ( gói )

Đáp số : 10 gói

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán thực tế

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một gia đình gồm bố, mẹ và hai con(4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 800 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không thay đổi?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình là:
 800 000 x 4 = 3 200 000 ( đồng )

Nếu gia đình có thêm một con nữa mà tổng thu nhập không đổi thì thu  nhập bình quân của mỗi người là:
         3 200 000 : 5 = 640 000 (đồng)
Thu nhập hàng tháng của một người giảm đi số tiền là:800 000 – 640 000=160 000(đồng)

Đáp số: 160 000 đồng

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 6                        TIẾT 1                TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó, toán có quan hệ tỉ lệ.
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Trường Thắng Lợi đã đã vận động được 36 em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học, trong đó số em nữ gấp 3 lần số em nam. Hỏi trường Thắng Lợi đã vận động được bao nhiêu em nam, bao nhiêu em nữ có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học?
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu vẽ sơ đồ và  nhận dạng toán chính xác trước khi giải toán.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

                             Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:3+1 = 4( phần)

Số em nam có là: 36 : 4 = 9 ( em )
Số em nữ có là: 36 – 9 = 27 ( em )

            Đáp số: 9 em nam; 27 em nữ


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và  tỉ số của hai số đó

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ  nhật, biết chiều dài bằng 
[image: image114.wmf]2
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chiều rộng và hơn chiều rộng 10m.
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.


	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                             Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là: (10 : 1) x 2= 20 (m)
Chiều dài mảnh đất là:20 + 10 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:(30+20) x 2 = 100 (m)

Đáp số : 100m

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán thực tế

	- GV viết đề bài lên bảng: Cứ 1 tạ thóc thì xay xát được 60kg gạo. Hỏi có 300kg thóc thì xay xát được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
- Tổ chức làm và sửa, giúp HSY tóm tắt và  nhận dạng đúng bài toán.

* Tóm tắt:

1 tạ = 100kg
100kg thóc: 60kg gạo

300kg thóc:…kg gạo?
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

300 kg gấp 100kg số lần là: 300:100=3(lần)
300kg thóc thì xay xát được số ki-lô-gam gạo là: 60 x 3 =  180 (kg thóc)

Đáp số: 180kg thóc

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 6                           TIẾT 2              TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng.
· HSKG vận dụng vào giải bài toán có lời văn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB

2. Các hoạt động:

* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về bảng đơn vị đo độ dài



	- GV viết đề bài lên bảng: 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 7km 47m =…m  29m 34cm =…cm

   1cm 3mm =........mm

b) 462dm  = .........m...........dm

    1372cm=...........m..........cm

     4037m =..........km..........m

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu .
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a) 7km 47m =7047m

  29m 34cm =2934cm

   1cm 3mm =13mm

b) 462dm  = 46m2dm

    1372cm=13m72cm

     4037m =4km37m



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về bảng đơn vị đo khối lượng

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 27 yến  =……kg, 380 tạ   = …kg 
49 tấn  = … kg , 380kg =…yến

 3000kg=…tạ, 24 000 kg =……tấn

b) 1kg 25g =…g,  2kg50g =…g

6080g =…kg…g

47 350kg =……tấn………..kg

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu 
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 27 yến  =270kg,  380 tạ   = 38000 kg

  49 tấn  = 49000  kg  ,380kg =38yến

   3000kg=30tạ, 24 000 kg =24tấn

b) 1kg 25g =1025g,  2kg50g =2050g

6080g =1kg80g,  47 350kg =47tấn350.kg



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Người ta thu hoạch ở cả ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kg dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng 
[image: image115.wmf]2
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số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam dưa chuột?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

                     2 tấn = 2000 kg
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:

             1000 : 2 = 500 ( kg )

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được là:

             1000 + 500 = 1500 ( kg )

Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được là:

              2000 – 1500 = 500 ( kg )


TUẦN 7:                 TIẾT 1                      TOÁN
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về bảng đơn vị đo diện tích.
· HSKG vận dụng vào giải toán có lời văn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo dưới dạng số đo có đơn vị là m2
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 
Viết các số đo sau dưới dạng số đo có   đơn vị là cm2:

9cm258mm2 =………….

15cm28mm2=…………..

48mm2 =………….

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu nhận ra mối quan hệ chính xác trước khi làm bài.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

b)9cm258mm2 = 9cm2 +
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Để lát sàn  một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao  nhiêu mét vuông?
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài
- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.
Dặn dò :

Xem trước các dạng toán đã học
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                             Bài giải

Diện tích một mảnh gỗ là:
80 x 20 = 1600 ( cm2)

Diện tích căn phòng đó là:

1600 x 200 = 320 000 ( cm2)

320 000 cm2 = 32m2
Đáp số


TUẦN 7:            TIẾT 2                             TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về bảng đơn vị đo diện tích.
· HSKG vận dụng vào giải toán có lời văn

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:
a) 12ha   =…, 5km2 =……..

b) 2500dm2=…, 140000cm2=.......
90 000dm2=........., 1 070 000cm2 = ..........

c) 8m226dm2 =..........20m24dm2 = ..............
45dm2 = ...............,7m27dm2=................

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu vẽ sơ đồ và  nhận dạng toán chính xác trước khi giải toán.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a) 12ha   = 120 000 m2
      5km2 = 5 000 000m2
b) 2500dm2=25 m2
  140000cm2= 14 m2
90 000dm2= 900m2
1 070 000cm2 = 107m2


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết so sánh các số đo diện tích

	- GV viết đề bài lên bảng: >, <, = ?
4cm2 7mm2………47mm2
5dm29cm2………590cm2
2m215dm2………
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m2
260ha ........26km2
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

4cm2 7mm2 > 47mm2
5dm29cm2 < 590cm2
2m215dm2 = 
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán thực tế

	- GV viết đề bài lên bảng: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 
[image: image123.wmf]2
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chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không làm bài này.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Chiều rộng khu rừng là:3000:2=1500(m)
Diện tích khu rừng là:

                       3000x1500=4500000(m2)

                         4 500 000 m2 = 450ha

Đáp số: 4500000m2; 450ha

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 8:             TIẾT 1                          TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cộng, trừ, nhân, chia phân số giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: 

	- GV viết đề bài lên bảng:  Tính
a)
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn về tìm số chưa biết khi biết giá trị của một số phân số

	- GV viết đề bài lên bảng: Biết rằng 
[image: image136.wmf]5

3

diện tích trồng nhãn của một xã là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông?
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu nhận dạng toán để giải đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                             Bài giải

                       6ha = 60000 m2
Diện tích trồng nhãn của xã đó là:

                60000 : 3 x 5 = 100000 ( m2 )

Đáp số : 100000 m2


	* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn?
Mục tiêu: HS được ôn tập về giải toán dạng tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

	- GV viết đề bài lên bảng: Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người biết mẹ hơn con 28 tuổi?
- Tổ chức làm và sửa, giúp đỡ HS yếu
Dặn dò:Ôn lại các dạng toán đã học
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là:
 3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi của con là: 28 : 2 = 14 ( tuổi )

Tuổi của mẹ là: 28 +14 = 42 ( tuổi )


TUẦN 8:             TIẾT 2                        TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về chuyển phân số thập phân thành số thập phân, viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chuyển phân số thập phân thành số thập phân bằng cách chuyển thành hỗn số rồi mới chuyển thành số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu làm chính xác
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về chuyển phân số thập phân thành số thập phân bằng cách chuyển trực tiếp 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 
b)
[image: image146.wmf]100
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- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu làm chính xác
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

b)
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	* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn?
Mục tiêu: HS biết viết các số đo dộ dài dưới dạng số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

a) 2,1m =…dm;   9,75m=…cm; 7,08=..cm

b)4,5m=…dm;  4,2m=…cm;1,01m=…cm

-Tổ chức làm và sửa,HSY không làm bàib).
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

a) 2,1m =21dm; 9,75m=975cm;7,08=708cm

b)4,5m=45dm; 4,2m=420cm;1,01m=101cm

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách giải bài toán cho chính xác.


TUẦN 9:          TIẾT 1                             TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là m2

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m62dm= …..m;  37dm=.......m       8dm=....m
- Yêu cầu HS làm cá nhân  bảng con
- GV giúp đỡ HS yếu đổi chính xác
	- HS làm vào vở- 1 em làm bảng phụ để sửa bài

3m62dm= 3,62m; 

37dm=.0,37m;       8dm =0,08m



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ha hoặc km2

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
2472 m =…..hm , 1hm = ……km;  
23 hm =....km

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu biết cách đổi
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

2472 m =24,72hm, 1hm = 0, 1km;  
23 hm =2,3km

                            

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết viết các số đo diện tích từ số thập phân với đơn vị lớn sang số nguyên với đơn vị bé hơn.
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3,73 m =….cm ; b) 4,35 m =….cm
c) 6,53 km =….hm; d) 3,5 hm =….m

- Tổ chức làm và sửa, 
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

a) 3,73 m2 =373cm ; b) 4,35 m =435cm
c) 6,53 km =653.hm; d) 3,5 hm =350m



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Xem lại cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân cho chính xác.


TUẦN 9:              TIẾT 2                          TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
0,9 tấn     =….tạ =……kg

780 kg     =….tạ =……kg

78 kg       =….tạ =……tấn
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS yếu đổi đơn vị chính xác.
	- HS làm vào bảng- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

0,9 tấn     =9 tạ =900 kg

780 kg     =78 tạ =0,78kg

78 kg       =0,78tạ = 0,078 tấn



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)7,3 m2 =…….dm2
34,34 m2 = ….cm2    8,02 km2 = ….m2
b) 0,7 km2 = …..ha;      0,7 km2 = ……m2
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu đổi đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 7,3 m2 =730dm2
34,34 m2 = 343400cm2
8,02 km2 = 8020000m2
b) 0,7 km2 = 70ha;        0,7 km2 = 700000m2

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng 
[image: image152.wmf]6

5

chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiên mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?
- Tổ chức làm và sửa, HSY không bắt buộc làm.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

                  0,55 km = 550m
Tổng số phần bằng nhau là: 5+6=11(phần)

Chiều rộng khu vườn là550:11x5=250(m)
Chiều dài khu vườn là: 550 – 250 = 300 (m)

Diện tích khu vườn là:250x300= 75000(m2)

 75 000 m2 = 7,5 ha

Đáp số: 75 000 m2 ; 7,5 ha

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	


TUẦN 10:                      TIẾT 1               TOÁN
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về viết các số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	(  Hoạt động 1: Làm bài tập 1

* Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7km37m=…..km
b) 6km4m=……km
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào bảng
- GV giúp đỡ HS yếu đổi đơn vị chính xác.
	- HS làm vào bảng- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

a) 7km37m=7,037km

b) 6km4m=6,004km



	( Hoạt động 2: Làm bài 2

* Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3tấn 218kg=.....tấn      4 tấn6kg=….tấn
17tấn605kg=….tấn   10tấn15kg=…..tấn

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu đổi đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

3tấn 218kg=.3,218tấn ; 4 tấn6kg=4,006tấn

17tấn605kg=17,605tấn;10tấn15kg=10,015tấn      



	(  Hoạt động 3: Làm bài 3

* Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 400m. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu ha
- Bài toán cho biết gì: 

- Bài toán hỏi gì?

Muốn tìm diện tích khu đất bằng ha ta làm như thế nào?

- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải
   Hiệu số phần bằng nhau
3 – 1 = 2 (Phần)

Chiều dài khu đất là 

400 : 2 x 3 = 600 (m)

Chiều rộng khu đất là

600 – 400 = 200( m)

Diện tích khu đất là

600 x 200 = 120 000 (m2)  = 12 ha
Đáp số: 12 ha



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng cho chính xác.


TUẦN 10:                  TIẾT 2                    TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	(  Hoạt động 1: Làm bài tập 1

* Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo độ dài,diện tích dưới dạng số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   2,12dam=…m            2,12ha=….m2
   35dm=….m                35dm2=...m2
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào bảng
- GV giúp đỡ HS yếu đổi đơn vị chính xác.
	- HS làm vào bảng 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

   2,12dam=21,2m        2,12ha=21200.m2
   35dm=3,5m               35dm2=0,35m2


	(  Hoạt động 2: Làm bài 2

* Mục tiêu: HS được ôn tập về viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Điền dấu >,<,=
124tạ…..12,5tấn    0,5tấn….302kg
0,34tấn…..340kg

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu điền dấu đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

124tạ<12,5tấn    0,5tấn>302kg

0,34tấn=340kg



	(  Hoạt động 3: Làm bài 3

* Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một ôtô chở 55 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi ôtô đó chở bao nhiêu tấn gạo?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

                    Ôtô đó chở số gạo là:
   50 x 55 = 1750 ( kg ) = 1,75 tấn

Đáp số: 1,75 tấn

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích cho chính xác.


TUẦN 11:                 TIẾT 1                    TOÁN
LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cộng hai số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài 1
( Mục tiêu: HS biết đặt tính và tính đúng tổng hai số thập phân 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

35,92+38,76 ;  70,58+9,86;   0,835+9,43
- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu điền dấu đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

35,92+38,76 ;  70,58+9,86;   0,835+9,43

   35,92                 70,58             0,835
+                         +                    +

   38,76                   9,86             9,43

   74,68                 80,44           10,265

	( Hoạt động 3: Làm bài 2
( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một con vịt cân nặng 2,7kg. Một con ngỗng cân nặng hơn con vịt đó 2,2kg. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
-Bài toán cho biết gì?

-Bài toán hỏi gì?Muốn tìm cả hai con cân nặng bao nhiêu gam ta làm như thế nào?
- Tổ chức làm và sửa.

( Hoạt động 3: Làm bài tập 3

( Mục tiêu: HS được ôn tập về cộng hai số thập phân
- GV viết đề bài lên bảng: Tính

   47,5             39,18            75,91            0,689

+                   +                   +                   +

   26,3               7,34          367,89            0,975

- Yêu cầu mỗi tổ thảo luận và cử đại diện 4 bạn lên bảng làm nhanh kết quả 4 bài toán trên
- GV giúp đỡ HS tính chính xác.

	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Con ngỗng cân nặng là: 2,7+ 2,2 = 4,9 (kg )
Cả hai con cân nặng là: 2,7+4,9=7,6(kg)
Đáp số: 7,6kg
- HS thảo luận để làm bài
   47,5             39,18            75,91        0,689

+                   +                   +                   +

   26,3               7,34          367,89        0,975

   73,8             46,52          443,80        1,664

-Nhận xét kết quả bài làm của mỗi tổ

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách cộng hai số thập phân cho chính xác.


TUẦN 11:             TIẾT 2                        TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về tổng nhiều số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

( Mục tiêu: HS được ôn tập về tính tổng nhiều số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính
28,16+7,93+4,05; 6,7+19,74+20,16
0,92+0,77+0,64
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	( Hoạt động 2: Làm bài 2

( Mục tiêu: HS biết dùng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính nhanh 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính nhanh:
a) 4,67 + 5,88 +3,12 =     b)0,75+1,19+2,25+0,81 = 
- Tổ chức làm theo nhóm -Sửa bài

- Các em vận dụng tính chất nào để giải bài toán trên?
	- HS đọc 

-HS thảo luận theo nhóm bàn – nêu kết quả thảo luận của nhóm mình- nhận xét.

a) 4,67 + 5,88 +3,12 = 4,67+(5,88+3,12)

                                  =4,67+9=13,67

b)0,75+1,19+2,25+0,81 

= (0,75+2,25)+(1,19+0,81)

=3+2=5

	( Hoạt động 3: Làm bài 3

( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30,63m, chiều dài hơn chiều rộng 14,74m. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

            Chiều dài mảnh vườn là:

               30,63+14,74=45,37(m)
             Chu vi mảnh vườn là:

            (30,63+45,37)x2=152(m)

Đáp số: 152m

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính tổng nhiều  số thập phân cho chính xác.


TUẦN 12:           TIẾT 1                             TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về trừ hai số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính:

905,87 + 69,68   
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

( Mục tiêu: HS được ôn tập về trừ hai số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8  ;273,95 – 90,27 ;  81 – 8,89
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	( Hoạt động 2: Làm bài 2

( Mục tiêu: HS được ôn tìm thành phần chưa biết của phép tính 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tìm x::

a) x + 2,47 = 9,25     b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54     d) 9,6 – x =3,2 

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) x + 2,47 = 9,25        b) x – 6,54 = 7,91

                x=9,25-2,47                  x=7,91+6,54

                x=6,78                          x=14,45

c) 3,72 + x = 6,54        d) 9,6 – x =3,2 

               x=6,54-3,72               x=9,6-3,2
               x=2,82                        x=6,4

	( Hoạt động 3: Làm bài 3

( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image153.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:
Gà            :1,5kg

Vịt hơn gà:0,7kg      
[image: image154.wmf]9,5kg
Ngỗng      :…kg

- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Vịt nặng là: 1,5 + 0,7 = 2,2 (kg)
Ngỗng nặng là: 9,5 – (1,5 + 2,2) = 5,8 (kg)
Đáp số: 5,8kg

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách trừ hai số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 12:          TIẾT 2                           TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về nhân một số thập phân với một số tự nhiên
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính:

7,4 x 5   
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

( Mục tiêu: HS được ôn tập về nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính

3,6 x 7     1,28 x 5        0,256 x 3       60,8 x 45
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	( Hoạt động 2: Làm bài 2

( Mục tiêu: HS viết được số thích hợp vào ô trống 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số

3,47

15,28

2,06

4,036

Thừa số

3

4

7

10

Tích

- Tổ chức làm cá nhân-Sửa bài

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

Thừa số

3,47

15,28

2,06

4,036

Thừa số

3

4

7

10

Tích

10,41

61,12

14,42

40,36



	( Hoạt động 3: Làm bài 3

( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image155.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5,6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Chiều dài tấm bìa là:5,6 x 3= 16,8(dm)
Chu vi tấm bìa là: (16,8 + 5,6 ) x2=44,8 (dm)

Đáp số: 44,8dm

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách nhân số thập phân với  một số tự  nhiên cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 13:            TIẾT 1                          TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về nhân một số thập phân với 10,;100;1000;…

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

7,4 x 10 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

( Mục tiêu: HS được ôn tập về nhân nhẩm số phân với 10;100;1000;…
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính nhẩm

4,08x10         45,81x100      2,6843x1000

21,8x10         9,475x100      0,8341x1000

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	( Hoạt động 2: Làm bài 2

( Mục tiêu: HS vận dụng nhân nhẩm vào tính toán

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

12,6x80; 75,1x3000;  25,71x40;  42,25x400
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.



	( Hoạt động 3: Làm bài 3

( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image156.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người đi xe đạp trong hai giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2m; trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Hai giờ đầu đi được là: 11,2x2=22,4(km)
Bốn giờ sau đi được là:10,52x4=42,08(km)

Người đó đi được tất cả là:

           22,4+42,08=64,48(km)

Đáp số: 64,48km

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách nhân nhẩm số thập phân với  10;100;1000;... cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TUẦN 13:        TIẾT 2                            TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về nhân một số thập phân với một số thập phân

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

77,4 x 100 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	( Hoạt động 1: Làm bài tập 1

( Mục tiêu: HS được ôn tập về nhân một số thập phân với một số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:
3,8x8,4          3,24x7,2             0,125x5,7
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	( Hoạt động 2: Làm bài 2

( Mục tiêu: HS ôn tính chất giao hoán của phép nhân số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết tiếp vào chỗ chấm:
a

b

axb

bxa

2,5
4,6

2,5x4,6=

……………

3,05

2,8

……………

…………….

5,14

0,32

……………

……………

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.



	( Hoạt động 3: Làm bài 3

( Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image157.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Chiều dài vườn hoa:18,5x5=92,5(m)
Diệntích vườn hoa:92,5x18,5=1711,25(m2)

Đáp số: 1711,25(m2)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách nhân số thập phân với  số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
TUẦN 14:             TIẾT 1:                      TOÁN

LUYỆN TẬP 
Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cộng, trừ, nhân số thập phân 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
I. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
II. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

7,01x4x25 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về cộng, trừ, nhân số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

653,38 + 96,92                   52,8 x 6,3
35,069 – 14,235               17,15 x 4,9

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn tính nhẩm một số thập phân với 10;0,1;100;0,01;…
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính nhẩm
8,37x10      138,05x100     0,29x10
39,4x0,1   420,1x0,01    0,98x0,1

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- HS nhân nhẩm.

8,37x10=83,7;138,05x100=13805;0,29x10= 2,9
39,4x0,1=3,94 ;420,1x0,01=4,201
 0,98x0,1=0,098

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image158.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Mua 7m vải phải trả 245000đồng.Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Mua 1m vải phải trả số tiền là:
245000:7= 35000(đồng)

Mua 4,2m vải cùng loại trả số tiền là:

35000x4,2=147000(đồng)

Số tiền ít hơn là: 

245000-147000=98000(đồng)

Đáp số: 98000(đồng)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách cộng, trừ,nhân số thập phân cho chính xác.


TUẦN 14:              TIẾT 2:                      TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
· Củng cố cho học sinh về chia một số thập phân cho một số tự nhiên

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

0,29 x 8 x 1,25 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

7,44 : 6     47,5 : 25      0,1904 :8
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng tìm thành phần chưa biết 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tìm x:
X x 5 = 9,5                  42 x X = 15,12
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

X x 5 = 9,5                  42 x X = 15,12

       X = 9,5:5                          X = 15,12 :42
       X = 1,9                              X = 0,36

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image159.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Trong 6 ngày cửa hàng vải Minh Hương đã bán được 342,3m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là: 342,3 : 6 = 57,05(m)
Đáp số: 57,05m vải

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách chia số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
TUẦN 15:         TIẾT 1:                           TOÁN

OÂN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về chia số thập phân 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

102:16 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chia số thập phân trong biểu thức
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

60 : 8 x 2,6            480 :125 :4
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 60 : 8 x 2,6            480 :125 :4

=7,5 x 2,6             = 3,84 : 4

=19,5                    =0,96

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS tiếp tục tính giá trị biểu thức 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

(75+45):75                2001:25 – 1999 :25
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

 (75+45):75                2001:25 – 1999 :25

=120:75                       = (2001 – 1999) :25
=1,6                             =2 :25 =0,08

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image160.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng 3/5chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó?
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Chiều rộng mảnh vườn đó là:26x3:5=15,6(m)

Chu vi mảnh vườn đólà:(26+15,6)x2=83,2(m)

Diệntích mảnh vườn đó là: 26x15,6=405,6(m2)

Đáp số: 83,2(m); 405,6(m2)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách chia số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
TUẦN 15:            TIẾT 2:                       TOÁN

OÂN LUYỆN  
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về chia số thập phân 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

28,5:2,5 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chia số thập phân 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

17,15 : 4,9     0,2268 : 0,18      37,825 : 4,25

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tìm thành phần chưa biết 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tìm x:

X x 1,4 = 2,8 x 1,5          1,02 x X = 3,57 x 3,06
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

X x 1,4 = 2,8 x 1,5     1,02 x X = 3,57 x 3,06
X x 1,4= 4,2               1,02 x X=10,9242

X         =4,2:1,4                     X =10,9242:1,02

X         =3                              X = 10,71

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image161.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của  mảnh đất hình chữ nhật đó.
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Chiều rộng mảnh đất đó là:161,5:9,5=17(m)

Chu vi mảnh đất đólà:(17+9,5)x2=53(m)

Đáp số: 53m

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách chia số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

TUẦN 16:           TIẾT 1:                         TOÁN


    OÂN 
LUYỆN 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về chia số thập phân 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

29,5 : 2,36 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về chia số thập phân 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

216,72 : 4,2;  315 : 2,5;    693 : 42;  77,04 : 21,4

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tính giá trị biểu thức với số thập phân 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

b) 263,24 : ( 31,16 + 34,65 ) – 0,71

- Giúp HS yếu tính đúng- Lưu ý HSY chỉ làm câu a)
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 2 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

   = 43,04 : 26,9 : 5

   = 1,6 : 5 = 0,32

b) 263,24 : ( 31,16 + 34,65 ) – 0,71

   = 263,24 : 65,81 – 0,71

   = 4 – 0,71 = 3,29

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image162.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m?
- Tổ chức làm và sửa.GV giúp HSY tính đúng
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Số bước chân của Hương là: 

                140 : 0,4 = 350 ( bước )
Đáp số: 350 bước

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách chia số thập phân cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 16:               TIẾT 2:                     TOÁN

OÂN LUYỆN 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh Giải toán về tỉ số phần trăm 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính tỉ số phần trăm của 4 và 10
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính tỉ số phần trăm của hai số 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
8 và 40 ; 40 và 8 ; 9,25 và 25
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 8:40 = 0,2 = 20%; 40:8=5=500%
9,25:25 = 0,37 = 37%

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tìm tỉ số phần trăm của hai số với phép chia có dư 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
17 và 18; 62 và 17 ; 16 và 24
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

17 : 18 = 0,9444 = 94,44%
62 : 17 = 3,6470 = 364,70%

16 : 24 = 0,6666 = 66,66%

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image163.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp 5B?
- Tổ chức làm và sửa. GV giúp HSY tính đúng.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Số học sinh thích tập bơi chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:
24 : 32 = 0,75 = 75%

Đáp số: 75%

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Cần ôn tập lại cách tính tỉ số phần trăm của hai số cho đúng.


Rút kinh nghiệm
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TUẦN 17:               TIẾT 1                     TOÁN

OÂN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh Giải toán về tỉ số phần trăm. 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính tỉ số phần trăm của hai số 
37,825 : 4,25 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập Giải toán về tỉ số phần trăm (dạng tìm một số biết một số phần trăm của số đó).

	- GV viết đề bài lên bảng: Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A.
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài                       Giải
          Số học sinh thích tập hát của lớp 5A là:

              32 : 100 x 75 = 24(học sinh)
                      Đáp số : 24 học sinh

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS giải được bài toán thực tế có liên quan đến tỉ số phần trăm 

	- GV viết đề bài lên bảng: Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5%. Một người gửi tiết kiệm 

3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                              Giải
Số tiền lãi sau một tháng là:

 3 000 000 : 100 x 0,5 = 15 000( đồng)

Số tiền gửi và lãi sau một tháng là:

3 000 000 + 15 000 = 3 015 000(đồng)

 Đáp số : 3 015 000đồng

	* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn?
Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán về tỉ số phần trăm để tính nhẩm
[image: image164.wmf]

	- GV viết đề bài lên bảng: Một vườn cây có 1200 cây. Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm:
a) 50% số cây là ……………………………….

b) 25% số cây là ……………………………….

c) 75% số cây là ……………………………….

(Gợi ý: Để tính 50%số cây ta có thể lấy số cây chia cho 2)

- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

a) 50% số cây là :1200:2=600(cây)

b) 25% số cây là : 600:2=300(cây)

c) 75% số cây là : 300x3=900(cây)



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tìm một số biết một số phần trăm của nó cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
TUẦN 17:                    TIẾT 2                  TOÁN

ÔN LUYỆN
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh Giải toán về tỉ số phần trăm 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

98,56:25 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập Giải toán phần trăm(dạng tìm một số biết giá trị một số phần trăm của nó).

	- GV viết đề bài lên bảng: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài                      Giải
Số học sinh toàn trường là:

 64 : 12,8 x 100 = 500(học sinh)

 Đáp số : 500 học sinh

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập Giải toán phần trăm(dạng tìm một số biết giá trị một số phần trăm của nó).

	- GV viết đề bài lên bảng: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.
-Giải cá nhân

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                  Giải
Tổng số sản phẩm của nhà máy đó là:
44 : 5,5 x 100 = 800 ( sản phẩm)

Đáp số: 800sản phẩm

	* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn?
Mục tiêu: HS biết vận dụng tính nhẩm
[image: image165.wmf]

	- GV viết đề bài lên bảng: Một cánh đồng có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50% diện tích cánh đồng.
- Tổ chức làm và sửa.Giúp HSY tính đúng
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

10%                          90ha
20%                          45ha

50%                          18ha

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tìm một số biết giá trị của một số phần trăm của nó.

	


Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................
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TUẦN 18:               TIẾT 1                       TOÁN

ÔN LUYỆN 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về số thập phân, giải toán về tỉ số phần trăm.
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

117,81 : 12,6 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về viết một hỗn số thành số thập phân 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết thành số thập phân: 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tìm thành phần chưa biết 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Tìm x:


[image: image174.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image175.wmf]x

 x 1,2 – 3,45 = 4,68

- Yêu cầu HS làm cá nhân

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.


[image: image176.wmf]x

 x 1,2 – 3,45 = 4,68


[image: image177.wmf]x

 x 1,2 = 4,68 + 3,45
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 x 1,2 = 8,13
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   = 8,13 : 1, 2
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    = 6,775

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image181.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng người ta bán được 45% số gạo đó, buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
- Tổ chức làm và sửa.HSY có thể không làm.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Số gạo buổi sáng bán được là:
500 : 100 x 45 = 225 ( kg)

Số gạo còn lại là:

500 – 225 = 275( kg)

Số gạo buổi chiều bán được là:

275 : 100 x 80 =  220(kg)

Số gạo bán cả hai lần là:

225 + 220 = 445(kg)

Đáp số: 445kg

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách chia số thập phân,giải toán về tỉ số phần trăm cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
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TUẦN 18:            TIẾT 2                                TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về dùng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm. 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

308,85 : 12,5 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về cách dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của hai số 
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Năm

Số đi học

Tổng số

Tỉ số %

2001

613

618

2002

615

620

2003

617

619

2004

616

618

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 1 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được dùng máy tính bỏ túi để tìm một số biết một số phần trăm của nó 

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Trung bình bóc 1kg lạc vỏ thì thu được 0,65kg lạc hạt, tức là tỉ số phần trăm giữa lạc hạt  và lạc vỏ là  65%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số lạc hạt thu được khi bóc vỏ lạc rồi viết vào bảng sau:
Lạc vỏ(kg)
100

95

90

85

80

Lạc hạt(kg)

65

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng giải bài toán có lời văn
[image: image182.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Với lãi suất tiết kiệm 0,5 một tháng, cần gửi bao nhiêu đồng để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:
a)20 000 đồng  b) 40 000 đồng   c) 60 000đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Luyện tập cách sử dụng máy tính cho thành thạo.


Rút kinh nghiệm
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
TUẦN 19:                   TIẾT 1                  TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh các phép tính về số thập phân, viết các số đo dưới dạng số thập phân, giải toán tính diện tích hình bình hành. 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính:

123:80 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập các phép tính về số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

356,37 + 542,81; 416,3 – 252,17; 

25,14 x 3,6        ; 78,24 : 1, 2
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn viết số đo dưới dạng số thập phân
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5m5cm =…m   ;   b) 5m2 5dm2 =….m2
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

a) 5m5cm =5,05m;   b) 5m2 5dm2 =5,05m2


	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết giải bài toán tính diện tích hình bình hành.
[image: image183.wmf]
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Cho hình chữ nhật ABCD và hình bình hành AMCN có các kích thước ghi trên hình vẽ. Tính diện tích của hình bình hành AMCN bằng hai cách khác  nhau.
                       A      10cm        B 4cm    M        

                                                     
            N 4cmD     10cm           C
- Tổ chức làm và sửa.Giúp HSY tính đúng

	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài. HSY chỉ làm 1 cách.
                          Bài giải

Cách 1: Diện tích hai hình tam giác là: 
                   (4x8):2 x 2=  32(cm2)

             Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

                    10x8 = 80(cm2)

             Diện tích hình bình hành AMCN là:

                     32 + 80 = 112(cm2)

                                  Đáp số: 112(cm2)
Cách 2: Chiều dài của hình bình hành AMCN là:       4 + 10 = 14 ( cm )
             Diện tích hình bình hành AMCN là:

           14 x 8 = 112 ( cm2 )

                                  Đáp số: 112(cm2)



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại các dạng toán đã học cho thạo.


Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
TUẦN 19 TIẾT 2                                   TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh các phép tính về số thập phân, tỉ số phần trăm, giải toán tính diện tích hình tam giác. 

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính:    78,24 : 1,2 
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập các phép tính về số thập phân 

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

605,16 + 247,64               362,95 – 77,28
36,14 x 4,2                        45,15 : 8,6

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn giải toán về tỉ số phần trăm 

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Tính số tiền vốn của người đó.
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 Giải
    Số tiền vốn của người đó là:

     50 000 : 10 x 100 = 500 000 ( đồng )

                           Đáp số: 500 000 đồng

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết tính diện tích hình tam giác
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: Cho hình tam giác ABC có độ dài đáy BC là 20 cm, chiều cao AH là 12 cm. Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC. Tính diện tích của hình tam giác ABM.
- Tổ chức làm và sửa.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

Đáy BM của hình tam giác ABM là: 
                     20 : 2 = 10 (cm )

Diện tích tam giác ABM là:

                     10 x 12 : 2 = 60 ( cm2 )

Đáp số: 60 ( cm2 )

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích các hình cho chính xác.


TUẦN 20:                                                TOÁN

ÔN LUYỆN 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích hình thang.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích hình tam giác biết a = 2,2dm; h = 9,3dm    
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình thang bằng cách áp dụng trực tiếp công thức.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm
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1,8dm

1,3dm

0,6dm

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 3 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.
 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn giải toán có liên quan đến tính diện tích hình thang. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 Giải

Đáy lớn thửa ruộng là: 26+8=34(m)
Chiều cao thửa ruộng là: 26-6=10(m)

Diện tích thửa ruộng là: (34+26)x10:2=300(m2)

Số thóc thu hoạch được là: 70,5x300:100= 211,5(kg)

                 Đáp số: 211,5(kg)

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng linh hoạt công thức tính diện tích hình thang trong giải toán có lời văn.
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 
a)Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. Tính chiều cao của hình thang.
b) Tính trung bình cộng của hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và chiều cao bằng 2m.

- Tổ chức làm và sửa.HSY có thể không làm.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

 55dm = 5,5m  45dm = 4,5m

a) Trung bình cộng hai đáy của hình thang là: 
    ( 5,5 + 4,5 ) : 2 = 5 (  m )

Chiều cao của hình thang là: 20 : 5 = 4(m)

b) Trung bình cộng hai đáy của hình thang là: 

   7:2=3,5(m)

                   Đáp số: a) 4m   b) 3,5m

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích hình thang cho thạo.


Rút kinh nghiệm
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
TUẦN 20:                  TIẾT 2                   TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính chu vi hình tròn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích hình thang biết a = 2,2dm; b= 7,8dm ;  h = 9,3dm    
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính chu vi hình tròn khi biết đường kính hình tròn.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn
(1)
(2)
(3)
Đường kính
1,2cm
1,6dm
0,45m
Chu vi
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 3 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính chu vi hình tròn khi biết bán kính hình tròn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

5m

2,7dm

0,45cm

Chu vi

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng vào giải toán có lời văn
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó?
- Tổ chức làm và sửa.GV giúp HSY tính đúng.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

 Chu vi của bánh xe đó là:
  1,2 x 3,14 =  3,768(m)

                   Đáp số: 3,768m

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính chu vi hình tròn cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
TUẦN 21:                                                TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích hình tròn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính chu vi hình tròn biết 

r = 2,2dm
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình tròn khi biết bán kính hình tròn.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

2,3cm
0,2dm
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Chu vi

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 3 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình tròn khi biết đường kính hình tròn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Đường kính

8,2cm

18,6dm
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Chu vi

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng vào giải toán có lời văn

Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.
- Tổ chức làm và sửa.GV giúp HSY tính đúng.
	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

                          Bài giải

 Diện tích của sàn diễn đó là:

  6,5 x 6,5 x 3,14 =  132,665 ( m2)
                   Đáp số: 132,665 ( m2)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích hình tròn cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 21:                   TIẾT 2                  TOÁN
ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính chu vi và diện tích hình tròn.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích hình tròn biết 

r = 2,2dm
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính chu vi và diện tích hình tròn khi biết bán kính hình tròn.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Bán kính

20cm

0,25m

Chu vi

Diện tích

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 3 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình tròn khi biết chu vi hình tròn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình tròn

(1)

(2)

Chu vi

3,14cm

9,42m

Diện tích

- Giúp HS yếu tính bán kính rồi mới tính diện tích.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết vận dụng vào giải toán có đáp án cho sẵn.
Tiến hành:

	- GV viết đề bài lên bảng: 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là:
A.6,785cm2                B. 13,85 cm2

C. 5,215cm2                D. 6 cm2

- Tổ chức làm và sửa.GV giúp HSY tính đúng.

                       3cm



                                                              2cm


	- 1 HS đọc đề.

- Lớp làm cá nhân vào vở, 1 em ( HSKG) làm bảng phụ để sửa bài

 + Chọn ý c.

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính chu vi và diện tích hình tròn cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TUẦN 22                TIẾT 1                     TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích các hình đã học.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích hình tròn biết 

r = 3,2m
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình chữ nhật trong giải toán có lời văn.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tìch thửa ruộng đó.

                                 40m


                                                   30m

                                                             40m     

                                     60,5m

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 3 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

     Giải
  Cắt thửa ruộng ra như hình bên, ta được hai hình chữ nhật

                                           40m

                                           11
                                                           30m

                                                                   40m

                                  60,5m

Diện tích hình chữ nhật 1 là: 30x40=1200(m2)

Diện tích hình chữ nhật 2 là:

                 60,5x40=2420(m2) 

Diện tích thửa ruộng là: 

                   1200 + 2420 = 3620(m2)

                      Đáp số: 3620(m2)

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích hình chữ nhật. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Một mảnh đất có kích thước như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.   20,5m


50m                                                  10m 
                                40,5m

- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                  Giải

            Diện tích hình chữ nhật đứng là:

               50 x 20,5 = 1025( m2)

           Diện tích hình chữ nhật ngang là:

            40,5 x 10 = 405(m2)

           Diện tích mảnh đất là:

            1025 + 405 = 1430(m2)

                 Đáp số : 1430(m2)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích hình chữ nhật cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TUẦN 22                TIẾT 2                      TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính chiều cao của một tam giác biết đáy là 6,8m và diện tích 27,2m2.
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật..

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình hộp chữ nhật

Chiều 

dài

Chiều 
rộng

Chiều 
cao

S
xung

quanh

S
toàn

phần

(1)

8dm
5dm
4dm
(2)

1,2m
0,8m
0,5m
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra


     

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được vận dụng vào giải toán có lời văn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng( không tính mép hàn).
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.


           Giải
                          9dm=0,9m

Diện tích xung quanh thùng tôn là:

(1,2 + 0,8) x 2 x 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là:

 3,6 + 1,2 x 0,8= 4,56(m2)

 Đáp số: 4,56(m2)

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS được vận dụng vào giải toán có lời văn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 
[image: image191.wmf]5
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- HSY không bắt buộc làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                Giải

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(
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Diện tích hai đáy hình hộp chữ nhật là:
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Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:
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                            Đáp số: 
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	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
TUẦN 23             TIẾT 1                         TOÁN

ÔN LUYỆN 
I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật biết chiều dài 20dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 12dm.
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn tập về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m.
- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

                               Giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

          2,5 x 2,5 x 4 =  25 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

         2,5 x 2,5 x6 = 37,5(m2)
                     Đáp số: 25 (m2); 37,5(m2)     

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết vận dụng linh hoạt công thức tính diện tích. 

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Cạnh của hình lập phương

10cm
S một mặt của hình lập phương
16cm2
S toàn phần của hình lập phương
24cm2
- Giúp HS yếu tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.




	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS được vận dụng vào giải toán có lời văn. 

	- GV viết đề bài lên bảng: 
a)Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm.Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.
b)Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích của hình lập phương thứ hai?

- HSY không bắt buộc làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                Giải

a)Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất là: 8 x 8 x 4 =  256 ( cm2)
Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai là: 4 x 4 x 4 = 64 ( cm2)

b)Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai số lần là: 256:64= 4(lần)

                            Đáp số: a)256cm2; 64cm2
                                          b) 4 lần           

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................
TUẦN 23           TIẾT 2                           TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS tính diện tích xung quanh của một hình lập phương biết cạnh 1m5cm.
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS biết vận dụng linh hoạt công thức tính diện tích

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:
Hình HCN

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

3m


[image: image198.wmf]5

4

dm

Chiều rộng

2m

0,6cm

Chiều cao

4m


[image: image199.wmf]3

1

dm

0,5cm

Chi vi đáy

2dm

4cm

S xung quanh

S toàn phần

- Yêu cầu HS làm cá nhân  vào vở

- GV giúp đỡ HS tính chính xác.
	- HS làm vào vở- 2 em ( HSTB) làm bảng phụ để sửa bài.

 - Đổi vở cho nhau để kiểm tra

                               

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: Vận dụng vào giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một hình lập phương có cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tích xung quanh; diện tích toàn phần của nó gấp lên mấy lần?

- HSY có thể không làm
	- HS đọc 

- Làm cá nhân, 1 em ( HSK) làm vào bảng phụ-Trình bày- Bổ sung đế có bài làm đúng.

                                 Giải
Diện tích xung quanh hình lập phương là:

           5 x 5 x 4 = 100(cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

           5 x 5 x 6 = 150(cm2)

Cạnh của hình lập phương mới là: 

            5 x 4 = 20(cm)

Diện tích xung quanh hình lập phương mới là: 20 x 20 x4 = 1600(cm2)

Diện tích xung quanh tăng số lần là:

 1600 : 100 = 16 ( lần)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới là:

  20 x 20 x 6 = 2400(cm2)

Diện tích toàn phần tăng số lần là:

    2400 : 150 = 16 ( lần )

 Đáp số: 16lần.

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
TUẦN 24:               TIẾT 1                     TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách đọc, viết số đo thể tích và chuyển đổi đơn vị đo thể tích đơn giản.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính: 1dm3 =….cm3
1,952dm3 =…cm3  ;  82,3m3 =….cm3
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được củng cố cách đọc các số đo thể tích.

	- GV viết đề bài lên bảng: Đọc các số đo sau:
208 cm3 :…………………………………..
10,215 cm3 :…………………………………..

0,505 dm3 :…………………………………..


[image: image200.wmf]3

2

 m3 :…………………………………..

- Yêu cầu HS đọc cho nhau nghe theo nhóm đôi.
- GV giúp đỡ HSY đọc đúng.
	- HS đọc nhóm đôi- Sau đó HSY đọc to trước lớp để GV kiểm tra.
 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn cách viết các số đo thể tích.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết các số đo sau
+ Một nghìn chín trăm tám mươi xăng-ti-mét khối

+ Hai nghìn không trăm mười mét khối

+ Không phẩy chín trăm năm mươi chín mét khối

+ Bảy phần mười đề-xi-mét khối

- HS làm bảng con- GV giúp HSY viết đúng.
	- HS đọc 

- Làm bảng con- HSY viết bảng lớp để GV kiểm tra- Đọc lại các số vừa viết.
 

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS được ôn cách chuyển đổi các số đo thể tích.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 903,436672m3=.................dm3=.................cm3
b) 12,287m3=.................m3=.................dm3
c) 1 728 279 000cm3=.................dm3
- HS làm cá nhân vào vở- GV giúp HSY tính đúng
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách đọc, viết số đo thể tích và cách chuyển đổi số đo thể tích cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 24:            TIẾT 2                         TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính: 2dm3 =….cm3
1,952m3 =…dm3  ;  82,3dm3 =….cm3
	-  HS làm bảng con 

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được củng cố cách tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Cạnh của HLP

2,5m

3 dm

 4

4cm

5dm

Diện tích một mặt

Diện tích toàn phần

Thể tích

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY đọc đúng.
	- HS làm cá nhân- HSTB làm bảng phụ để sửa bài- Nêu cách làm cụ thể từng bài.

 

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tính thể tích hình HCN và HLP.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một hình HCN có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.
a) Tính thể tích của mỗi hình trên.

b) Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối?

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải
Thể tích của hình HCN là:

2,2 x 0,8 x 0,6 =  1,056 (m3)

Cạnh của hình lập phương là:

( 2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)
Thể tích của hình lập phương là:

1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 (m3)

Thể tích của hình lập phương lớn hơn thể tích của hình hộp chữ nhật và lớn hơn là:

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

          Đáp số: a) 1,056 m3 ;  1,728 m3
                           b) 0,672 m3

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: Vận dụng vào giải bài toán liên quan đến thực tế.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể kkhông làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                
Giải
Đổi 0,15m = 1,5dm

Thể tích của khối kim loại đó là:

 1,5 x 1,5 x 1,5 =    3,375 (m3)

Khối kim loại đó cân nặng số ki-lô-gam là:

   10 x 3,375 = 33,75 (m3)

 Đáp số: 33,75 (m3)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính thể tích của hình HCN và HLP cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TUẦN 25:                   TIẾT 2                   TOÁN

 LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có dài 2, 5 cm; rộng 2, 2cm; cao 1,3cm.
	-  HS làm bảng con:
V = 2,5 x 2,2 x 1,3 =  7,15 ( cm3)

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được củng cố cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, có liên quan đến kiến thức thực tế.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m; chiều rộng 1,5m; chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng 
[image: image201.wmf]4

5

 chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?( 1dm3 = 1l)
- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSK làm bảng phụ để sửa bài- Nêu cách làm cụ thể.

                               Giải
Chiều cao của mức nước là:
1 x 
[image: image202.wmf]4

5

 = 
[image: image203.wmf]4

5

(m) = 0,8m
Thể tích nước có trong bể là:

2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 ( m3)

   2,4 ( m3) = 2400dm3
Trong bể có số lít nước là:
1 x 2400 = 2400 (l)

Đáp số : 2400 (l)

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó?
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải

Diện tích xung quanh hình lập phương đó là:

0,5 x 0,5 x 4 =  1 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:
0,5 x 0,5 x 6 = 1,5(m2)

Thể tích hình lập phương là:

0,5 x 0,5 x 0, 5 = 0,125 ( m3)

          Đáp số: 1(m2); 1,5(m2)
                           0,125 ( m3)

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                
Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

0,8m3
0,1m3


	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình HCN và HLP cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
TUẦN 25:          TIẾT 1                          TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 2, 5 cm
	-  HS làm bảng con:

V = 2,5 x 2,5 x 2,5 =  15,625 ( cm3)

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được củng cố cách tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính diện tích xung quanh và thể tích hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 0,9m; chiều rộng 0,6m; chiều cao 1,1m.

b) Chiều dài 
[image: image204.wmf]4

5

dm; chiều rộng 
[image: image205.wmf]2

3

dm; chiều cao 
[image: image206.wmf]3

4

dm.

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 2 HSTB làm bảng phụ để sửa bài- Nêu cách làm cụ thể từng bài.

 a) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (0,9 + 0,6) x 2 x 1,1 = 3,3 ( m2)

Thể tích hình hộp chữ  nhật là: 

0,9 x 0,6 x 1,1 = 0, 594 ( m3)

b) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: (
[image: image207.wmf]4

5

+
[image: image208.wmf]2

3

) x 2 x 
[image: image209.wmf]3
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= 
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 ( m2)
Thể tích hình hộp chữ  nhật là:


[image: image211.wmf]4
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 x 
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 x 
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 = 
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( m3)

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một hình lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó?

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

3,5 x 3,5 x 6 = 73,5(m2)

Thể tích hình lập phương là:

3,5 x 3,5 x 3, 5 = 42,875 ( m3)

          Đáp số: 73,5(m2)
                           42,875 ( m3)

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: Vận dụng biến đổi công thức tính thể tích hình lập phương.

	- GV viết đề bài lên bảng: Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó?

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể kkhông làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                Giải

Ta biết : 1 x 1 x 1 = 1

            2 x 2 x 2  = 8

           3 x 3 x 3 = 27

Vì thể tích của hình lập phương là 27cm3 nên ta suy ra cạnh của hình lập phương đó là 3cm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: 3 x 3 x 6 = 54(cm2)

    Đáp số: 54(cm2)

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình HCN và HLP cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TUẦN 26:                       TIẾT 1                  TOÁN

ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về bảng đơn vị đo thời gian; chuyển đổi các số đo thời gian.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính thể tích của hình lập 
phương có cạnh 1,4 cm
	-  HS làm bảng con:

V = 1,4 x 1,4 x 1,4 =  2,744 ( cm3)

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1
Mục tiêu: HS được ôn về chữ số LaMã.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số La Mã thích hợp vào ô trống trong bảng thống kê một số sự kiện lịch sử (theo mẫu):

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSTB làm bảng phụ để sửa bài

	Sự kiện lịch sử

Năm

Thế kỉ

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

40
Khởi nghĩa Bà Triệu

248
III
Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

938
Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long ( Hà Nội)

1010
Lý Thường Kiệt chiến thắng quân Tống

1077
Chiến thắng giặc Nguyên lần thứ ba

1288
Cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh của Lê Lợi thắng lợi

1428
Vua Quang Trung đại phá quân Thanh

1789
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập

1945
Chiến thắng Điện Biên Phủ

1954
Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng

1975
* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn về đổi số đo thời gian giờ, phút, giây.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 giờ         =.............phút ;180phút  =.............giờ    

2giờ rưỡi  =.............phút ;366phút  =....giờ....phút    

[image: image215.wmf]3
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 giờ       =.............phút; 240giây=.............phút    
1,4giờ       =.............phút ; 450giây=...phút ....giây   

[image: image216.wmf]3
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 phút     =.............giây ; 3600giây =.............giờ    
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            
4 giờ=240phút ;    180phút  =3giờ    

2giờ rưỡi  =150phút;366phút =6giờ 6 phút    


[image: image217.wmf]3

4

 giờ =75phút; 240giây=4phút    

1,4giờ =84phút ; 450giây=7phút 30giây   


[image: image218.wmf]3
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 phút =75giây ; 3600giây =1giờ    

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn về đổi số đo thời gian với ngày, giờ, năm, tháng, thế kỉ..

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4 ngày = ....giờ              3 năm = ....tháng

2 ngày 5giờ=.....giờ        5năm rưỡi= .....tháng


[image: image219.wmf]1

3

ngày=.....giờ              
[image: image220.wmf]2

3

năm = ....tháng

2thế kỉ = ....năm            36tháng=.....năm


[image: image221.wmf]1

4

thế kỉ=....năm             300 năm=....thế kỉ

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể kkhông làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                
4 ngày = 96giờ           3 năm = 36tháng

2 ngày 5giờ=53giờ   5năm rưỡi= 66tháng


[image: image222.wmf]1
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ngày=8giờ              
[image: image223.wmf]2

3

năm = 8tháng

2thế kỉ = 200năm      36tháng=3năm


[image: image224.wmf]1
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thế kỉ=25năm       300 năm=3thế kỉ



	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách đổi số đo thời gian cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TUẦN 26:        TIẾT 2                                TOÁN

ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về chuyển đổi các số đo thời gian; cộng, trừ số đo thời gian.
· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính 3 năm rưỡi = ….tháng
	-  HS làm bảng con:

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn về chuyển đổi số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 
[image: image225.wmf]1
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giờ=…phút; 1
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2

giờ=…phút; 1,2giờ=…phút
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phút=…giây; 2
[image: image228.wmf]1
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phút=…giây; 2,5phút=…giây

b) 67phút=…giờ…phút      320giây=…phút…giây

3giờ 15phút=….phút           330 phút=….giờ

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSTB làm bảng phụ để sửa bài
a)
[image: image229.wmf]1

5

giờ=12phút;1
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2

giờ=90phút;1,2giờ=72phút
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3

phút=20giây;2
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4

phút=135giây;

2,5phút= 150giây

b) 67phút=1giờ 7phút;

320giây=5 phút 20giây

3giờ 15phút=195phút  ; 330 phút=5,5giờ

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn về cộng số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:
a) 6 năm 7 tháng + 4 năm 5 tháng
b) 10 giờ 37 phút + 5 giờ 38 phút

c) 26 ngày 7 giờ + 8 ngày 15 giờ

d) 26 phút 35 giây + 46 phút 50 giây

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

*Kết quả:

a) 11 năm                    b) 16 giờ 15 phút 
c) 34 ngày 22 giờ       d) 73 phút 25 giây

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn về trừ số đo thời gian

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:
a) 30 năm 2 tháng – 8 năm 8 tháng

b) 42 ngày 7 giờ - 8 ngày 9 giờ

c) 21 giờ 12 phút – 7 giờ 17 phút

d) 15 phút 23 giây – 7 phút 30 giây

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                

*Kết quả:
a) 21 năm 6 tháng         c) 13 giờ 55 phút

b) 33 ngày 22 giờ         d) 7 phút 53 giây

	3. Nhận xét- Dăn dò: 
	

	- Ôn lại cách đổi, cộng, trừ  số đo thời gian cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
TUẦN 27:             TIẾT 1                         TOÁN

ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về nhân, chia số đo thời gian.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính 
3 năm 4 tháng + 6 năm 8 tháng
	-  HS làm bảng con:

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn về nhân số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:
2 giờ 45 phút          8 phút 37 giây         3,17 phút
x
                 x                              x

        5                                  6                      4

        

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 3 HSTB làm bảng phụ để sửa bài
2 giờ 45 phút  8 phút 37 giây     3,17 phút

x
         x                              x

        5                          6                      4

10giờ 225phút  48phút 222giây  12,68phút

Hay

13 giờ 45 phút  51 phút giây

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn về chia số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

12 giờ 64 phút     4                        31,5 giờ     6


7 giờ 5 phút         5             22 giờ 12 phút      3

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

*Kết quả:

a) 3 giờ 16 phút     b) 5,25 giờ 
c) 1 giờ 25 phút     d) 7 giờ 24 phút

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn về tính biểu thức với số đo thời gian

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:
a) ( 6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút ) : 3

b) ( 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây ) : 4
c) ( 4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) x 5
d) ( 7 giờ - 6 giờ 15 phút ) x 6
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                



	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn lại cộng, trừ, nhân, chia  số đo thời gian cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
TUẦN 27:                TIẾT 2                     TOÁN

ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính 

13 năm 4 tháng - 6 năm 8 tháng
	-  HS làm bảng con:

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn về cộng, trừ số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Đặt tính rồi tính:

12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

15 giờ 2 phút – 9 giờ 15 phút

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 3 HSTB làm bảng phụ để sửa bài
  12 ngày 12 giờ        8 phút 21 giây

+ 9 ngày 14 giờ     -  8 phút 5 giây

 21 ngày 26 giờ                    16 giây

Hay 

22 ngày 2 giờ

 15 giờ 2 phút      hay 14 giờ 62 phút

- 9 giờ 15 phút           - 9 giờ 15 phút

                                     5 giờ 27 phút

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS được ôn về nhân, chia số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

2 giờ 23 phút     6 phút 43 giây          2,5 phút
x
5             x          5                    x   6



10 giờ 42 phút    2                        22,5 giờ      6
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn về giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có  chiều dài 4m; chiều rộng 3,5m và chiều cao 3m. Trong bể, người ta quét xi măng mặt đáy và bốn mặt xung quanh, mỗi mét vuông hết 1,5 phút. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể đó?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                

                           Giải
Diện tích xung quanh cái bể đó là:

( 4 + 3,5 ) x 2 x 3 = 45 ( m2)

Diện tích cần quét vôi là:

45 + 4 x 3,5 = 59 ( m2)

Thời gian để quét vôi xong cái bể đó là:

 59 : 1,5 = 39 phút 20 giây

Đáp số: 39 phút 20 giây

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn lại cộng, trừ, nhân, chia  số đo thời gian cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
TUẦN 28                   TIẾT 2                    TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính vận tốc của một chuyển động đều.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính 

3 ngày 4 tháng + 6 ngày 8 tháng
	-  HS làm bảng con:

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS biết tính vận tốc của người đi bộ.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người đi bộ đi quãng đường 10,5 km hết 2,5 giờ. Tính vận tốc của người đi bộ đó.
- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSTB làm bảng phụ để sửa bài
                                    Giải

Vận tốc của người đi bộ đó là:
10,5 : 2, 5 = 4,2 ( km/ giờ)

   Đáp số: 4,2 ( km/ giờ)

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết tính vận tốc của xe máy với đơn vị km/ giờ

	- GV viết đề bài lên bảng: Một xe máy đi từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ được 73,5 km. Tính vận tốc của xe máy đó với đơn vị là  đo là km/giờ.
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

                           Giải
Thời gian xe máy đi hết quãng đường đó là: 10 giờ - 8 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút 

                                         = 1, 75 giờ

Vận tốc của xe máy đó là:

  73,5 : 1,75 = 42 km/giờ
 Đáp số: 42 km/giờ

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết tính vận tốc của một vận động viên điền kinh với đơn vị đo là m/giây

	- GV viết đề bài lên bảng: Một vận động viên chạy 800m hết 2 phút 5 giây. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                

                          Giải
2 phút 5 giây =   125 giây

Vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây là:

800 : 125 = 6,4 ( m/giây)

Đáp số: 6,4 ( m/giây)

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Học thuộc qui tắc tính vận tốc để tính cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

TUẦN 28 TIẾT 2                                  TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính quãng đường của một chuyển động đều.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính V biết S = 63km, t=1,5giờ
	-  HS làm bảng con:V = 63 : 1,5 = 42(km/giờ)

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS được ôn về cách tính quãng đường .

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính quãng đường rồi viết vào ô trống:

v

54km/giờ

12,6km/giờ

44km/giờ

82,5km/giờ

t

2giờ 30phút
1,25 giờ
1
[image: image233.wmf]3

4

giờ
90phút
s(km)

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 3 HSTB làm bảng phụ để sửa bài
v

54

km/giờ

12,6

km/giờ

44

km/giờ

82,5

km/giờ

t

2giờ 30phút

1,25 giờ

1
[image: image234.wmf]3

4

giờ

90phút

s(km)

135km
15,75km
77km
123,75
km



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS tính được quãng đường của một người đi xe máy.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người đi xe máy từ 7 giờ 42 phút đến 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường người đó đi được.
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải
Thời gian người đó đi hết quãng đường là:

11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút

                                                  = 3,6 giờ

Quãng đường người đó đi được là:

42,5 x 3,6 = 153 ( km )

Đáp số : 153 km

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS tính được quãng đường của một người đi xe đạp.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người đi xe đạp với vận tốc 12,6 km/giờ trong 2
[image: image235.wmf]1

2

giờ. Tính quãng đường người đó đã đi được.
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                

                               Giải
2
[image: image236.wmf]1

2

giờ = 2,5 giờ

Quãng đường người đi bộ đó đi được là:

12,6 x 2,5 = 31,5 (km)

Đáp số: 31,5km

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn lại cộng, trừ, nhân, chia  số đo thời gian cho chính xác.


TUẦN 29:                     TIẾT 1                   TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính thời gian của một chuyển động đều.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính s biết t= 1,25giờ; 

                                               v = 42,5km/giờ
	-  HS làm bảng con

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn cách tính thời gian của một chuyển động đều.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
s

165km

11,25km

144,75km

32km

v

60

km/giờ

4,5

km/giờ

38,6

km/giờ

12,8

km/giờ

t

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
s

165km

11,25km

144,75km

32km

v

60

km/giờ

4,5

km/giờ

38,6

km/giờ

12,8

km/giờ

t

2,75giờ

2,5giờ

3,75giờ

2,5giờ



	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết tính thời gian một ca nô đi hết quãng đường

	- GV viết đề bài lên bảng: Một ca nô đi với vận tốc 24km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút ca nô đi được quãng đường 9km? ( Vận tốc dòng nước không đáng kể).
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

                           Giải

Thời gian ca nô đi hết quãng đường là:
9 : 24 = 0,375(giờ)
0,375giờ =  22,5 phút

Đáp số: 22,5 phút

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết tính thời gian của một người

	- GV viết đề bài lên bảng: Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                                Giải

Quãng đường từ quê ra thành phố là:

40 x 3 = 120 ( km )

Với vận tốc 50km/giờ thì thời gian bác Ba đến thành phố đó là:

120 : 50 = 2,4 ( giờ)= 2 giờ 24 phút

Đáp số: 2 giờ 24 phút.

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Học thuộc qui tắc tính vận tốc để tính cho chính xác.


Rút kinh nghiệm

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
TUẦN 29:               TIẾT 2                         TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển động đều.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính t biết s= 165km 

                                               v = 60km/giờ
	-  HS làm bảng con

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn cách tính quãng đường biết hai vận tốc và thời gian hai chuyển động gặp nhau.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 48km/giờ, cùng lúc đó một ô tô khác đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54km/giờ. Sau hai giờ ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã A đến thị xã B.

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
                              Giải
Tổng vận tốc của hai ô tô là:
48 + 54 = 102 ( km/giờ)

Quãng đường đi từ thị xã A đến thị xã B là:  102 x 2 = 204 ( km )

Đáp số : 204km

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết tính thời gian gặp nhau biết quãng đường và vận tốc của hai chuyển động

	- GV viết đề bài lên bảng: Tại hai đầu của quãng đường dài 17km một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc của người đi bộ là 4,1km/giờ, vận tốc của người chạy là 9,5km/giờ. Hỏi kể từ lúc xuất phát, sau bao lâu thì hai người đó gặp nhau?
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

                           Giải

Tổng vận tốc của hai chuyển động là:

4,1 + 9,5 = 13,6 ( km/ giờ) 
Thời gian hai người đó gặp nhau là:
17 : 13,6 = 1,25 ( giờ) = 1 giờ 15 phút

Đáp số: 1 giờ 15 phút

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS biết tính quãng đường

	- GV viết đề bài lên bảng: Một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ và sau 1
[image: image237.wmf]1

2

giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng 
[image: image238.wmf]2

5

vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi được quãng đường AB?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                 Giải

1
[image: image239.wmf]1

2

giờ = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài là:

30 x 1,5 = 45 (km)

Vận tốc người đi xe đạp là:

30 x 
[image: image240.wmf]2

5

 = 12 ( km/giờ)
Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là: 45 : 12 = 3,75( giờ)

3,75 giờ = 3 giờ 45 phút
Đáp số: 3 giờ 45 phút.

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Học thuộc qui tắc tính để tính cho chính xác.


Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
TUẦN 30:                TIẾT 1                     TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về cách rút gọn, qui đồng, so sánh phân số.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính v biết s= 95km 

                                                t = 2,5giờ
	-  HS làm bảng con

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn cách rút gọn phân số.

	- GV viết đề bài lên bảng: Rút gọn phân số
a) 
[image: image241.wmf]4
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       b) 
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        c)
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         d) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
a) 
[image: image245.wmf]4
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           b) 
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        d) 
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn qui đồng mẫu số các phân số

	- GV viết đề bài lên bảng: Qui đồng mẫu số các phân số:
a)
[image: image250.wmf]2

3

và 
[image: image251.wmf]4

5

; b)
[image: image252.wmf]3

4

và 
[image: image253.wmf]2
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;c) 
[image: image254.wmf]7
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và 
[image: image255.wmf]17
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; d)
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;
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 - GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn so sánh phân số

	- GV viết đề bài lên bảng: 


        ?    
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- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

        ?  
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	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn phân số cho kĩ để làm bài đúng.


TUẦN 30:                  TIẾT 2                   TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh số thập phân.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Viết thành số thập phân

[image: image265.wmf]1

1

4

=

….
	-  HS làm bảng con

[image: image266.wmf]1

1

4

=

1,25

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS biết viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết dưới dạng phân số thập phân:
a) 0,4 = …      0,7 =…          0,93= …  

    1,2 = …      4,25 = …       5,125 = …

b) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
a) 0,4 =  
[image: image271.wmf]4
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        0,7 = 
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          0,93 = 
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100


1,2 = 
[image: image274.wmf]12

10

             4,25 = 
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b) 
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại

	- GV viết đề bài lên bảng: 
a)Viết dưới dạng tỉ số phần trăm:
0,25=        0,6=            7,35=    
b) Viết dưới dạng số thập phân:

35%=          8%=       725%= 

 - GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

 a)0,25 = 25%     0,6 = 60%     7,35 = 735%
 b) 35%= 0,35    8% = 0,08     725%=7,25              

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn chuyển đổi số đo dưới dạng số thập phân

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo dưới dạng số thập phân:
a) 
[image: image281.wmf]1
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5

giờ=............
b) 
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m=........
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l=.........
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- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

a)
[image: image290.wmf]1

2

giờ= 0,5 giờ;     
[image: image291.wmf]3
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phút= 0,75phút;
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1

5

giờ=1,2giờ
b) 
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	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 31               TIẾT 1                         TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về phép cộng.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Viết thành số thập phân

2 giờ 18 phút = …,…giờ
	-  HS làm bảng con

2 giờ 18 phút = 2,3giờ

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập phép cộng số thập phân, phân số.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:
a) 295674                       256,8

 +859706                      +397,4


…………..               …………

c) 89,17                        869,577

+267,89                       +97,845


………..                      …………

b) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
a) 295674                       256,8

 +859706                      +397,4

  1155380                        654,2
c) 89,17                        869,577

+267,89                       +97,845

  357,06                        967,422
b) 
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết vận dụng các tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) (976+865)+135=......................................
891+(799+109)=..........................................

b)
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c) 16,88+9,76+3,12=...................................

    72,84+1716+82,84=................................ 

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

 a) (976+865)+135= (865+135)+976

                               = 1000+976=1976
891+(799+109)= (891+109)+799
                          =  1000+799=1799

b)
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c) 16,88+9,76+3,12=(16,88+3,12)+9,76
                                = 20+9,76=29,76

    72,84+17,16+82,84=72,84+(17,16+82,84)
                                    = 72,84+100=172,84    

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 
[image: image311.wmf]1

4

thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được
[image: image312.wmf]1
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 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải
Một giờ cả hai vòi nước chảy được là:


[image: image313.wmf]119
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 (thể tích của bể)


[image: image314.wmf]9
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=

0,45=45%
Đáp số: 45% thể tích của bể

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 31                    TIẾT 2                     TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về phép trừ.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS tính: 

72,84 + 17,16 + 82,84
	-  HS làm bảng con



	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập phép trừ số tự nhiên, số thập phân, phân số.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

a) 80007                       85,297
 - 30009                      -27,549

…………..               …………

c) 70,014                        0,72
-     9,268                      -0,297

………..                      …………

b) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
a) 80007                       85,297

 -  30009                    -  27,549

    49998                        57,748
c) 70,014                        0,72

-     9,268                      -0,297

    60,746                        0,423
b)
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	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết tìm thành phần chưa biết của phép tính.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tìm x
a) x + 4,72 = 9,18
b) 
[image: image323.wmf]21
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c) 9,5 – x = 2,7
d) 
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 - GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

a) x + 4,72 = 9,18            c)9,5 – x = 2,7
              x  = 9,18 – 4,72             x = 9,5 – 2,7
              x  = 4,46                        x = 6,8
b)         
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	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một xã có 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải

Diện tích đất trồng hoa của xã đó là:
485,3 – 289,6 =195,7 (ha)

Tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó là: 485,3 + 195,7 = 681(ha)

Đáp số: 681ha

         

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 32                   TIẾT 1                    TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về phép nhân.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính bằng cách thuậntiện nhất:  98,54- 41,82-35,72
	-  HS làm bảng con

98,54- 41,82-35,72= 98,54-(41,82+35,72)

                               = 98,54-77,54= 21

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập phép cộng số thập phân, phân số.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

a) 72,85             35,48        21,63        92,05

 x    302           x    4,5      x  2,04     x  0,0,5


…………..  ………….   ………        ……….

…………..   …………    ……….       ………

………….    …………    ………..     ……….

b) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết vận dụng các tính chất của phép nhân để tính bằng cách thuận tiện.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 0,25 x 5,87 x 40 =......................................

                               =.......................................
b) 7,48 + 7,48 x 99 =...................................

                               =................................... 

 - GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

 a) 0,25 x 5,87 x 40 = ( 0,25 x 40 ) x 5,87 

                                =      10 x 5,87 = 58,7

b) 7,48 + 7,48 x 99  = 7,48 x 100

                                 =      748



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 44,5km?giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 35,5km/giờ. Sau 1giờ 30 phút ôtô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải

Tổng vận tốc của hai xe là:

44,5 + 35,5 = 80 (km/giờ)
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài là:

80 x 1, 5 = 120(km)
                 Đáp số: 120km

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 32                     TIẾT 2                    TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về phép chia.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính bằng cách thuận tiện nhất:  98,54- 41,82-35,72
	-  HS làm bảng con

98,54- 41,82-35,72= 98,54-(41,82+35,72)

                               = 98,54-77,54= 21

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

a) 351 : 54     8,46 : 3,6         204,48 : 48

b) 
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- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS biết vận dụng các tính chất của phép chia để chia nhẩm.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính nhẩm
a) 52:0,1          0,47 : 0,1         
    52 x 10        0,05 : 0,1

b) 87 : 0,01      54 : 0,01

    87 x 100        42 : 0,01

c) 15 : 0,25       18 : 0,5

    32 : 0,25         24 : 0,5

 - GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            

 a) 52:0,1 = 520         0,47 : 0,1= 4,7       

    52 x 10 = 520        0,05 : 0,1= 0,5

b) 87 : 0,01= 8700      54 : 0,01= 5400

    87 x 100 = 8700      42 : 0,01= 4200

c) 15 : 0,25= 60          18 : 0,5= 36

    32 : 0,25=128         24 : 0,5= 48

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn tập tính chất một tổng chia cho một số của phép chia

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính bằng hai cách
a) 
[image: image331.wmf]917817

::

515515

+

          
[image: image332.wmf]917817

::

515515

+


b) 0,9:0,25+1,05:0,25     0,9:0,25+1,05:0,25

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             



	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 33                TIẾT 1                       TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về các phép tính với số đo thời gian.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính tỉ số phần trăm của 5,76 và 4,8
	-  HS làm bảng con

5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập phép cộng, trừ số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính:

  15giờ 24phút     18 giờ 48phút        9,45 giờ

+  3giờ 18phút   +  2giờ 37phút     + 6,2   giờ
……………..      ……………         …………

                      Hay ……………..

  14giờ 16phút       23giờ 34phút       20,5 giờ
-   2giờ 12phút      -  6giờ 10phút     -  8,8giờ


………………     ……………..         ……….

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn tập về nhân, chia số đo thời gian.

	- GV viết đề bài lên bảng: Tính 

8giờ 16phút   48phút 36giây    6         2,3giờ

x         3          ...... .............     ......        x 4                   
                      ....................

................                                         ..............

- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có lời văn

	- GV viết đề bài lên bảng: Một người đi xe máy từ Hà Nội lúc 7 giờ 15 phút và đến Bắc Ninh lúc 9 giờ. Dọc đường người đó nghỉ 15phút. Vận tốc của xe máy là 24km/giờ. Hỏi quãng đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh dài bao nhiêu ki-lô-mét?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải

Thời gian để đi từ Hà Nội đến Bắc Ninh là:
9 giờ - 7 giờ 15 phút – 15 phút = 1giờ 30phút

1giờ 30phút = 1,5giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh dài là:

24 x 1,5 = 36(km)

                 Đáp số: 36km

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 33               TIẾT 2                        TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về tính chu vi, diện tích một số hình.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Ôn tập kiến thức
	

	- GV yêu cầu HS: Tính tỉ số phần trăm của 5,76 và 4,8
	-  HS làm bảng con

5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập tính chu vi, diện tích hình chữ  nhật.

	- GV viết đề bài lên bảng: Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Chiều dài bằng 
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chiều rộng. 
a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 4 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             
                       Giải
Chiều rộng khu vườn đó là:

80 x 3 : 2 = 120(m)

Chu vi khu vườn đó là:

(80 + 120) x 2 = 400(m)

Diện tích khu vườn đó là:

120 x 80 = 9600 (m2)

                = 0,96ha

Đáp số: 9600m2; 0,96ha

	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn tập về tỉ lệ bản đồ.

	- GV viết đề bài lên bảng: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một mảnh đất hình thang có đáy bé 4cm; đáy lớn 6cm; chiều cao 4cm. Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông.
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải
Đáy bé mảnh vườn là: 4 x 1000 = 4000(cm)

                                                    = 40m

Đáy lớn mảnh vườn là: 6 x 1000 = 6000(cm)

                                                     = 60m

Diện tích mảnh vườn là:

(40 + 60) x 40 : 2 = 2000 (m2)

Đáp số: 2000 (m2)

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS ôn tập biến đổ công thức diện tích hình tam giác

	- GV viết đề bài lên bảng: Một hình vuông cạnh 10cm có diện tích bằng diện tích của một hình tam giác có chiều cao 10cm. Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác.
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải

Diện tích hình tam giác là:10 x 10 = 100(cm2)
Độ dài đáy hình tam giác là:

100 x 2 : 10 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 34 TIẾT 1                                    TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về các dạng toán đã học.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính thể tích của hình lập phương có cạnh dài 3,5m 
	-  HS làm bảng con



	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập về dạng toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

	- GV viết đề bài lên bảng: Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ACDE là 50m2. Tỉ số diện tích của hai mảnh đất đó là 
[image: image334.wmf]3
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. Tính diện tích của cả khu đất hình ABCDE.                      B

                               A

                                                               C

                                                              D

                                    E

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS ôn tập về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

	- GV viết đề bài lên bảng: Một đội trồng cây có 45 người, trong đó số nam bằng 
[image: image335.wmf]2

3

số nữ. Hỏi đội đó có bao  nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            



	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán có quan hệ tỉ lệ

	- GV viết đề bài lên bảng: Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 15l xăng. Hỏi ôtô đó đã đi được 80km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?
- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             



	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.


TUẦN 34 TIẾT 2                                    TOÁN

LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

· Củng cố cho học sinh về các dạng toán chuyển động đã học.

· Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Chuẩn bị:

· GV: Đề bài, các hoạt động.

· HS: Ôn lại kiến thức cũ.
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. KTBC:
	

	- GV yêu cầu HS: Tính thể tích của hình lập phương có cạnh dài 3,5m 
	-  HS làm bảng con



	B. Bài mới:
	

	1. GTB
	

	2. Các hoạt động:
	

	* Hoạt động 1: Làm bài tập 1

Mục tiêu: HS ôn tập về toán chuyển động.

	- GV viết đề bài lên bảng: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Vận tốc(v)

15km/giờ

5km/giờ

Quãng đường(s)

100km

12km

Thời gian(t)

2giờ 30phút

30phút

- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV giúp đỡ HSY làm  đúng.
	- HS làm cá nhân- 1 HSTB làm bảng phụ để sửa bài                             


	* Hoạt động 2: Làm bài 2

Mục tiêu: HS vận dụng công thức vào giải toán

	- GV viết đề bài lên bảng: Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai trong bao lâu?
- GV tổ chức làm cá  nhân vào vở- Giúp HSY tính đúng.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân- HSKG làm bảng phụ để sửa bài.                            Giải
Vận tốc ô tô thứ nhất là:120:2,5=48(km/giờ)

Vận tốc ô tô thứ hai là: 48:2=24(km/giờ)

Thời gian để ô tô thứ hai đến B là:

120: 24 = 5(giờ)

Ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai số giờ là: 5 giờ - 2,5giờ = 2,5 giờ= 2giờ 30phút 

Đáp số: 2 giờ 30 phút

	* Hoạt động 3: Làm bài 3

Mục tiêu: HS vận dụng vào giải toán chuyển động ngược chiều

	- GV viết đề bài lên bảng: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và chuyển động ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km.
a) Tìm vận tốc của mỗi ô tô,  biết vận tốc của ô tô đi từ A  bằng 
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vận tốc của ô tô đi từ B.

b) Điểm gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

- HS làm cá nhân vào vở- HSY có thể không làm.
	- HS đọc 

- Làm cá nhân - HSKG làm bảng phụ để sửa bài. Có giải thích cách làm.             

Giải
Tổng vận tốc của hai ô tô là:

162 : 2 = 81(km/giờ)

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

Vận tốc của ô tô đi từ A là:

81 : 9 x 4 = 36(km/giờ)

Vận tốc của ô tô đi từ B là:

81 – 36  =  45( km/giờ)

Điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số: 36(km/giờ); 45( km/giờ); 72 (km)

	3. Nhận xét- Dăn dò: - Ôn tập để nắm chắc kiến thức.
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